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             CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VẼ ĐIỆN TỬ


Mã số môn học: 
Thời gian môn học: 120 giờ;      
 ( Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 45 giờ, Tự học:60)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
    - Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, kỹ thuật đo lường, môn học điện tử cơ bản và học trước môn học Kỹ thuật xung số, môn học vi xử lý...
    - Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
* Về kiến thức: 
· Nắm được các tiêu chuẩn của một bản vẽ điện tử
* Về kỹ năng: 
· Vẽ được mạch nguyên lý, mạch pcb của mạch điện tử 
· Mô phỏng được mạch thực tế cơ bản 
· Sử dụng thành thạo các phần mềm này cho các báo cáo đồ án môn học và tốt nghiệp
* Về thái độ: 
· Rèn luyện cho Sinh Viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	
Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)
	

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	Thời gian tự học

	1
	Vẽ mạch nguyên lý trên Capture
	16
	3
	12
	1
	
15

	2
	Vẽ mạch in trên Layout
	28
	7
	20
	1
	       25

	3
	Mô phỏng mạch điện tử trên Proteus
	16
	5
	10
	1
	20

	
	                    Cộng:
	60
	15
	42
	3
	60


*Ghi chú:Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Vẽ mạch nguyên lý trên Capture 			
                                                             Thời gian: 16 giờ(LT:3 giờ; TH: 13giờ)
Mục tiêu:
· Biết cách lấy chính xác linh kiện điện tử
· Đọc được sơ đồ nguyên lý mạch điện tử
· Thống kê các linh kiện trong mạch điện tử
· Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch đúng kỹ thuật
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung: 				 				 
	1. Tìm hiểu giao diện của Capture                            Thời gian: 1 giờ

	    2. Các bước cần thiết để vẽ sơ đồ nguyên lý            Thời gian:3 giờ
2.1. Lấy linh kiện trong thư viện
2.2. Kết nối các linh kiện
2.3. Tìm lỗi và sửa lỗi

	2.4. Bài thực hành 1

	3. Chỉnh sửa linh kiện trong 1 bản vẽ                     Thời gian: 5 giờ
3.1. Các công cụ chỉnh sửa linh kiện
3.2. Chỉnh sửa linh kiện

	3.3. Bài thực hành 2

	4. Tạo 1 linh kiện mới                                           Thời gian: 3 giờ
4.1. Tạo linh thư viện mới
4.2. Tạo và đặt tên linh kiện

	4.3. Bài thực hành 3

	5. Các bài thực hành tổng hợp                             Thời gian: 4 giờ




Bài 2: Vẽ mạch in trên Layout 
                                                                    Thời gian: 28 giờ(LT:7 giờ; TH: 21giờ)
Mục tiêu:
· Chuyển từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ layout.
· Xác định chân linh kiện thông qua datasheet và linh kiện thực tế
· Vẽ mạch in 1 lớp 
· Vẽ mạch in 2 lớp 
· Hoàn thiện mạch in
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung: 								
	1. Xử lý sơ đồ nguyên lý để chuyển sang vẽ mạch in  Thời gian: 2 giờ

	2. Giới thiệu thư viện Footprint                            Thời gian: 2 giờ

	3. Các bước cần thiết để tạo 1 mach in mới         Thời gian: 2 giờ

	4. Tạo mạch in (*.MAX) khi có tập tin Netlist (*.MNL) Thời gian: 2 giờ

	5. Tạo mạch in (*.MAX) khi không có tập tin Netlist (*.MNL) Thời gian: 2 giờ

	6. Cách tạo Footprint mới                                   Thời gian: 4 giờ

	7. Các bước cần thiết để hoàn chỉnh mạch in     Thời gian: 2 giờ

	8. Bài thực hành 4                                              Thời gian: 12 giờ

	8.1. Chuyển mạch in từ capture sang file (*.MNL)

	8.2. Tạo mạch in (*.MAX) khi có tập tin Netlist (*.MNL)

	8.2. Tạo Footprint mới

	8.3. Hoàn chỉnh mạch in



Bài 3: Mô phỏng mạch điện tử trên Proteus
                                                                Thời gian: 16 giờ  (LT:5 giờ; TH: 11 giờ)
Mục tiêu:
· Khảo sát phần mềm proteus
· Lấy các linh kiện trong thư viện của Proteus
· Xây dựng được 1 mạch điện tử
· Kết nối các linh kiện theo mạch nguyên lý
· Mô phỏng mạch, khảo sát vận hành mạch trên máy tính trước khi đưa vào thi công
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung				 				
	1. Tìm hiểu giao diện của Proteus                        Thời gian: 1 giờ

	2. Cách tạo 1 mạch điện tử khi mô phỏng            Thời gian: 3 giờ

	3. Đo điện áp, dòng điện, dạng sóng trong mạch mô phỏng    Thời gian: 2 giờ

	4. Bài thực hành 5                                                Thời gian: 10 giờ

	        4.1. Lấy linh kiện từ thư viện

	4.2. Kết nối các linh kiện

	4.3. Mô phỏng và ghi nhận kết quả






VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Vật liệu:
Không có
2. Dụng cụ, Trang thiết bị:
- Máy vi tính (PC)
3. Nguồn lực khác:
· Projector, internet
· Datasheet của các linh kiện.
· Phần mềm Orad 9.2
· Phần mềm Proteus 8.0
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức: 
+ Xác định kiểu chân linh kiện thông qua datasheet
+ Trình tự vẽ sơ đồ mạch nguyên lý, và layout
+ Biết trình tự thiết lập mô phỏng cơ bản trên Proteus.
* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:
+ Vẽ mạch nguyên lý trên orcad capture
+ Chuyển sơ đồ mạch từ nguyên lý capture sang sơ đồ layout
+ Hoàn thiện layout đến khâu cuối cùng để có thể thi công
+ Mô phỏng nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử cơ bản trên phần mềm Proteus
+ Thiết lập thông số, giá trị cho các linh kiện.
* Thái độ: 
     + Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
- Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, thiết kế, mô phỏng trên phần mềm cho sinh viên

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Trình tự thiết kế mạch nguyên lý Capture, Layout trên phần mềm Orcad.
- Tạo các linh kiện không có sẵn trong thư viện
- Điều chỉnh bố trí mạch điện trên sơ đồ nguyên lý và layout
- Phương pháp đi mạch Layout tối ưu nhất.
- Các bước thiết kế và mô phỏng mạch điện tử cơ bản trên phần mềm Proteus.
- An toàn điện trong quá trình thực hiện.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Đặng Hoàng Tuấn - OrCAD Capture Vẽ mạch Điện và Điên Tử - NXB Thống kê -2002.
[2] Hoàng văn Đặng - Vẽ và Thiết kế mạch in OrCAD 9.2 – NXB KHKT
[3] Trần Hữu Danh - Bài giảng OrCAD 9.2 - Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Cần Thơ – 2003

